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VĂN BẢN PHÁP LUẢT KHÁC 

/V _ _ /V 

UY BAN NHÂN DÂN THANH PHO 

08-4-2025- Quyết định số 1365/QĐ-UBND về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính trong công tác sát hạch, cấp Giấy 
phép lái xe. 3 

09-4-2025- Quyết định số 1369/QĐ-UBND về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính lĩnh vực Khí tượng thủy văn 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và 
Môi trường. 7 

09-4-2025- Quyết định số 1370/QĐ-UBND về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường. 11 
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11-4-2025 

11-4-2025 

11-4-2025 

11-4-2025 

Quyết định số 1400/QĐ-UBND về việc công bố danh 
muc thủ tuc hành chính lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Nôi vu. 15 

Quyết định số 1401/QĐ-UBND về việc công bố danh 
muc thủ tuc hành chính lĩnh vực Xuất nhập khẩu thuộc 
thẩm quyền tiếp nhận của Ban Quản lý các Khu chế xuất 
và công nghiệp Thành phố. 47 

Quyết định số 1403/QĐ-UBND về việc công bố danh 
muc thủ tuc hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hôi thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế. 52 

Quyết định số 1404/QĐ-UBND về việc công bố danh 
muc thủ tuc hành chính lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ thuôc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi 
trường. 57 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1365/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 
trong công tác sát hạch, cấp Giấy phép lái xe 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Xét đê nghị của Giám đôc Sở Giao thông công chánh tại Tờ trình sô 1359/TTr-
SGTCC ngày 31 tháng 3 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 13 thủ tục hành chính bị bãi 
bỏ trong công tác sát hạch, cấp Giấy phép lái xe (đính kèm Danh mục thủ tục hành 
chính). 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Giao 
thông công chánh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ TRONG CÔNG TÁC SÁT HẠCH, CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE • • • ' 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT Tên thủ tục hành chính Quyết định đã công bố 
danh mục TTHC 

Tên VBQPPL quy định 
nội dung bãi bỏ 

1 Chấp thuận hoạt động của sân tập lái để sát hạch lái xe 
mô tô 

Quyết định số 560/QĐ-
UBND ngày 13 tháng 02 
năm 2025 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố về 
việc công bố danh mục thủ 
tục hành chính lĩnh vực 
đường sắt, đường bộ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Giao thông vận tải. 

Quyết định số 222/QĐ-
BXD ngày 01 tháng 3 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc công bố 
bãi bỏ thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Xây dựng 
trong công tác sát hạch, 
cấp Giấy phép lái xe. 

2 Chấp thuận lại hoạt động của sân tập lái để sát hạch lái 
xe mô tô 

Quyết định số 560/QĐ-
UBND ngày 13 tháng 02 
năm 2025 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố về 
việc công bố danh mục thủ 
tục hành chính lĩnh vực 
đường sắt, đường bộ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Giao thông vận tải. 

Quyết định số 222/QĐ-
BXD ngày 01 tháng 3 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc công bố 
bãi bỏ thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Xây dựng 
trong công tác sát hạch, 
cấp Giấy phép lái xe. 

3 Chấp thuận bố trí mặt bằng tổng thể hình sát hạch 
trung tâm sát hạch loại 1, loại 2 

Quyết định số 560/QĐ-
UBND ngày 13 tháng 02 
năm 2025 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố về 
việc công bố danh mục thủ 
tục hành chính lĩnh vực 
đường sắt, đường bộ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Giao thông vận tải. 

Quyết định số 222/QĐ-
BXD ngày 01 tháng 3 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc công bố 
bãi bỏ thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Xây dựng 
trong công tác sát hạch, 
cấp Giấy phép lái xe. 

4 Cấp Giấy phép sát hạch cho trung tâm sát hạch lái xe 
loại 1, loại 2 

Quyết định số 560/QĐ-
UBND ngày 13 tháng 02 
năm 2025 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố về 
việc công bố danh mục thủ 
tục hành chính lĩnh vực 
đường sắt, đường bộ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Giao thông vận tải. 

Quyết định số 222/QĐ-
BXD ngày 01 tháng 3 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc công bố 
bãi bỏ thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Xây dựng 
trong công tác sát hạch, 
cấp Giấy phép lái xe. 5 Cấp Giấy phép sát hạch cho trung tâm sát hạch lái xe 

loại 3 

Quyết định số 560/QĐ-
UBND ngày 13 tháng 02 
năm 2025 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố về 
việc công bố danh mục thủ 
tục hành chính lĩnh vực 
đường sắt, đường bộ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Giao thông vận tải. 

Quyết định số 222/QĐ-
BXD ngày 01 tháng 3 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc công bố 
bãi bỏ thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Xây dựng 
trong công tác sát hạch, 
cấp Giấy phép lái xe. 

6 Cấp lại Giấy phép sát hạch cho trung tâm sát hạch lái 
xe 

Quyết định số 560/QĐ-
UBND ngày 13 tháng 02 
năm 2025 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố về 
việc công bố danh mục thủ 
tục hành chính lĩnh vực 
đường sắt, đường bộ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Giao thông vận tải. 

Quyết định số 222/QĐ-
BXD ngày 01 tháng 3 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc công bố 
bãi bỏ thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Xây dựng 
trong công tác sát hạch, 
cấp Giấy phép lái xe. 

7 Cấp mới Giấy phép lái xe Quyết định số 56/QĐ-
UBND ngày 06 tháng 01 
năm 2025 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố về 
việc công bố danh mục thủ 

Quyết định số 222/QĐ-
BXD ngày 01 tháng 3 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc công bố 
bãi bỏ thủ tục hành chính 

8 Cấp lại giấy phép lái xe 

Quyết định số 56/QĐ-
UBND ngày 06 tháng 01 
năm 2025 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố về 
việc công bố danh mục thủ 

Quyết định số 222/QĐ-
BXD ngày 01 tháng 3 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc công bố 
bãi bỏ thủ tục hành chính 

9 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp 

Quyết định số 56/QĐ-
UBND ngày 06 tháng 01 
năm 2025 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố về 
việc công bố danh mục thủ 

Quyết định số 222/QĐ-
BXD ngày 01 tháng 3 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc công bố 
bãi bỏ thủ tục hành chính 10 Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp 

Quyết định số 56/QĐ-
UBND ngày 06 tháng 01 
năm 2025 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố về 
việc công bố danh mục thủ 

Quyết định số 222/QĐ-
BXD ngày 01 tháng 3 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc công bố 
bãi bỏ thủ tục hành chính 
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TT Tên thủ tục hành chính Quyết định đã công bố 
danh mục TTHC 

Tên VBQPPL quy định 
nội dung bãi bỏ 

11 Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp 
sang giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp 

tục hành chính lĩnh vực 
đường sắt, đường bộ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Giao thông vận tải. 

thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Xây dựng 
trong công tác sát hạch, 
cấp Giấy phép lái xe. 12 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài 

sang giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp 

tục hành chính lĩnh vực 
đường sắt, đường bộ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Giao thông vận tải. 

thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Xây dựng 
trong công tác sát hạch, 
cấp Giấy phép lái xe. 

13 Cấp Giấy phép lái xe quốc tế 

tục hành chính lĩnh vực 
đường sắt, đường bộ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Giao thông vận tải. 

thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Xây dựng 
trong công tác sát hạch, 
cấp Giấy phép lái xe. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1369/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Khí tượng thủy văn • o • • • • o «/ 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Xét đê nghị của Giám đôc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình sô 
2010/TTr-STNMT-VP ngày 04 tháng 4 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 03 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn/chinhquyen (CÔNG Bô 
TTHC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, Công bố thủ tục hành chính). 
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Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, đánh giá tiêu chí để cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 
xây dựng quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình nội 
bộ giải quyết thủ tục hành chính theo các phương án tại Quyết định số 1802/QĐ-
UBND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và cập 
nhật đầy đủ lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục hành chính tại Phụ lục XX Danh mục thủ tục 
hành chính lĩnh vực Khí tượng thủy văn thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và 
Môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 
2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công bố danh mục thủ 
tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài 
nguyên và Môi trường. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG • • • ' Q 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điếm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Cấp giấy phép hoạt 
động dự báo, cảnh 
báo khí tượng thủy 
văn 

- Tổng số ngày giải quyết: 17 
ngày làm việc. 
+ Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Hai 
(02) ngày làm việc. 
+ Thời hạn tiến hành thẩm định, 
thẩm tra, khảo sát, đánh giá, kết 
luận cấp phép: Mười lăm (15) 
ngày làm việc kể từ ngày nhận 
hồ sơ hợp lệ. 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường 

(63 Lý Tự 
Trọng, phường 

Bến Nghé, 
Quận 1) 

Sửa đổi, bổ sung, 
gia hạn giấy phép 
hoạt động dự báo, 
cảnh báo khí tượng 
thủy văn 

Tổng số ngày giải quyết: 17 
ngày làm việc. 
+ Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Hai 
(02) ngày làm việc. 
+ Thời hạn tiến hành thẩm định, 
thẩm tra, khảo sát, đánh giá, kết 
luận cấp phép: Mười lăm (15) 
ngày làm việc kể từ ngày nhận 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường 

(63 Lý Tự 
Trọng, phường 

Bến Nghé, 
Quận 1) 

Không 

Không 

- Luật khí tượng thủy văn năm 
2015." 
- Nghị định số 38/2016/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều của luật khí tượng thủy 
văn. 
- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 10 năm 2018 của 
Chính phủ sửa đổi nghị định liên 
quan đến điều kiện đầu tư kinh 
doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên 
và môi trường. 
- Nghị định số 48/2020/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 4 năm 2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của nghị định số 
38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

hồ sơ hợp lệ. năm 2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết môt số điều của luật 
khí tượng thủy văn. 
- Nghị định số 22/2023/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 5 năm 2023 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 
môt số điều của các nghị định liên 
quan đến hoạt đông kinh doanh 
trong lĩnh vực tài nguyên và môi 
trường. 
- Quyết định số 580/QĐ-BTNMT 
ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Bô 
trưởng Bô Tài nguyên và Môi 
trường về việc công bố chuẩn hóa 
thủ tuc hành chính lĩnh vực khí 
tượng thủy văn thuôc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của 
Bô Nông nghiệp và Môi trường. 

3 Cấp lại giấy phép 
hoạt đông dư báo, 
cảnh báo khí tượng 
thủy văn 

Thời hạn tiến hành thẩm định, 
thẩm tra, khảo sát, đánh giá, kết 
luân cấp phép: Năm (05) ngày 
làm việc kể từ ngày nhân đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường 

(63 Lý Tư 
Trọng, phường 

Bến Nghé, 
Quân 1) 

Không 

năm 2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết môt số điều của luật 
khí tượng thủy văn. 
- Nghị định số 22/2023/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 5 năm 2023 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 
môt số điều của các nghị định liên 
quan đến hoạt đông kinh doanh 
trong lĩnh vực tài nguyên và môi 
trường. 
- Quyết định số 580/QĐ-BTNMT 
ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Bô 
trưởng Bô Tài nguyên và Môi 
trường về việc công bố chuẩn hóa 
thủ tuc hành chính lĩnh vực khí 
tượng thủy văn thuôc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của 
Bô Nông nghiệp và Môi trường. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1370/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Xét đê nghị của Giám đôc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình sô 
2010/TTr-STNMT-VP ngày 04 tháng 4 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 01 thủ tục hành chính mới 
ban hành lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi 
trường. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn/chinhquyen (CÔNG Bô 
TTHC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, Công bố thủ tục hành chính). 

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, đánh giá tiêu chí để cung cấp 
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dịch vụ công trực tuyên trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 
xây dựng quy trình nội bộ giải quyêt các thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình nội 
bộ giải quyêt thủ tục hành chính theo các phương án tại Quyêt định số 1802/QĐ-
UBND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và cập 
nhật đầy đủ lên Hệ thống thông tin giải quyêt thủ tục hành chính của Thành phố. 

Điều 3. Quyêt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2025 đên 
hêt ngày 31 tháng 3 năm 2030. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyêt định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực ĐẤT ĐAI 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH Q 
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Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điếm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Công bố 
Danh mục 
khu đất dự 
kiến thực 
hiện dự án thí 
điểm thực 
hiện dự án 
nhà ở thương 
mại thông 
qua thỏa 
thuận về 
nhận quyền 
sử dụng đất 
hoặc đang có 
quyền sử 
dụng đất 

- Sở Tài nguyên và Môi 
trường lập Danh mục khu 
đất dự kiến thực hiện dự 
án thí điểm trong thời hạn 
15 ngày kể từ ngày kết 
thúc thời hạn đăng ký nhu 
cầu thực hiện dự án thí 
điểm. 
- Ủy ban nhân dân Thành 
phố công bố Danh mục 
khu đất dự kiến thực hiện 
dự án thí điểm trong thời 
hạn 03 ngày làm việc kể 
từ ngày Hội đồng nhân 
dân Thành phố ký ban 
hành. 
- Thông báo chấp thuận 
cho tổ chức được thực 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường 
(số 63 Lý Tự 

Trọng, 
phường Bến 

Nghé, Quận 1) 

Không 
quy định 

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15; 
- Luật số 43/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15; 
Luật Nhà ở số 27/2023/QH15; Luật Kinh doanh 
bất động sản số 29/2023/QH15; Luật Các tổ 
chức tín dụng số 32/2024/QH15; 
- Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30 tháng 
11 năm 2024 của Quốc hội về thí điểm thực 
hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa 
thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có 
quyền sử dụng đất; 
- Nghị định số 75/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 
năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30 
tháng 11 năm 2024 của Quốc hội về thí điểm 
thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua 
thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc 
đang có quyền sử dụng đất. 

LO 



Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

hiện dự án thí điêm được 
ban hành trong thời gian 
không quá 05 ngày làm 
việc kê từ ngày công bố 
Danh mục khu đất dự kiến 
thực hiện dự án thí điêm. 

- Quyết định số 579/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 
4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính 
mới ban hành lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường. Q 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1400/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1840/TTr-SNV ngày 08 
tháng 4 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyêt định này danh mục 21 thủ tục hành chính lĩnh 
vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ, gồm: 01 thủ tục mới ban 
hành và 20 thủ tục được sửa đổi, bổ sung. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn/chinhquyen (CÔNG Bô 
TTHC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, Công bố thủ tục hành chính). 

Điều 2. Giao Sở Nội vụ rà soát, đánh giá tiêu chí để cung cấp dịch vụ công trực 
tuyên trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; xây dựng quy trình 
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nội bộ giải quyêt các thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình nội bộ giải quyêt thủ 
tục hành chính theo các phương án tại Quyêt định số 1802/QĐ-UBND ngày 27 tháng 
5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và cập nhật đầy đủ lên Hệ thống 
thông tin giải quyêt thủ tục hành chính của Thành phố. 

Điều 3. Quyêt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025. 

Bãi bỏ nội dung công bố cho thủ tục: 

- Thứ tự A.1, A.2, B.1, B.2, B.3 tại Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm 
theo Quyêt định số 3992/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm 
và an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội. 

- Thứ tự 2 tại Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyêt định số 
5579/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm; an toàn, vệ sinh 
lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Thứ tự B.1, B.2, B.3, B.4, B.5 tại Danh mục thủ tục hành chính được ban hành 
kèm theo Quyêt định số 4182/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2024 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính được phân cấp theo quy 
định tại Nghị định số 84/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Thứ tự A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6 tại Danh mục thủ tục hành 
chính được ban hành kèm theo Quyêt định số 1251/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 
2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh 
vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Nội vụ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định 
này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VựC VIỆC LÀM 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành Q 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điếm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Giải quyết hỗ 
trợ kinh phí đào 
tạo, bồi dưỡng 
nâng cao trình 
độ kỹ năng nghề 
để duy trì việc 
làm cho người 
lao động 

Trong thời hạn 30 
ngày kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ của 
người sử dụng lao 
động theo quy 
định. 

- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả của Sở Nội 
vụ Thành phố Hồ 
Chí Minh, số 159 
Pasteur, phường 
Võ Thị Sáu, Quận 
3. 
- Dịch vụ công 
trực tuyến: Hệ 
thống thông tin 
giải quyết thủ tục 
hành chính Thành 
phố 
(http s ://dichvucon 
g.hochiminhcity.g 
ov.vn) 

Không - Nghị quyết số 
190/2025/QH15 ngày 19 
tháng 02 năm 2025 của 
Quốc hội quy định về xử 
lý một số vấn đề liên 
quan đến sắp xếp tổ chức 
bộ máy nhà nước. 
- Nghị định số 
25/2025/NĐ-CP ngày 21 
tháng 02 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ Nội vụ. 
- Nghị định số 
45/2025/NĐ-CP ngày 28 
tháng 02 năm 2025 của 
Chính phủ quy định tổ 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

chức các cơ quan chuyên 
môn thuộc Ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương và Ủy 
ban nhân dân huyện, 
quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố 
thuộc thành phố trực 
thuộc trung ương. 
- Nghị định số 
23/2021/NĐ-CP ngày 19 
tháng 3 năm 2021 của 
Chính phủ quy định chi 
tiêt khoản 3 Điều 37 và 
Điều 39 của Luật Việc 
làm về trung tâm dịch vụ 
việc làm, doanh nghiệp 
hoạt động dịch vụ việc 
làm. 
- Quyêt định số 315/QĐ-
BNV ngày 04 tháng 4 
năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung 
lĩnh vực việc làm thuộc 
phạm vi chức năng quản 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

lý của Bộ Nội vụ. 

B. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đối, bố sung 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

1 Cấp giấy phép 
hoạt động dịch 
vụ việc làm của 
doanh nghiệp 
hoạt động dịch 
vụ việc làm 

07 ngày làm việc 
(kể từ khi nhận 
được hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ) 

- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả của Sở Nội vụ 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, số 159 
Pasteur, phường 
Võ Thị Sáu, Quận 
3. 
- Dịch vụ công 
trực tuyến: Hệ 
thống thông tin 
giải quyết thủ tục 
hành chính Thành 
phố 
(https://dichvucon 
g.hochiminhcity. g 
ov.vn) 

Không - Nghị quyết số 
190/2025/QHl5 ngày 19 
tháng 02 năm 2025 của 
Quốc hội quy định về xử 
lý một số vấn đề liên quan 
đến sắp xếp tổ chức bộ 
máy nhà nước. 
- Nghị định 
số 25/2025/NĐ-CP ngày 
21 tháng 02 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ Nội vụ. 
- Nghị định 
số 45/2025/NĐ-CP ngày 
28 tháng 02 năm 2025 của 
Chính phủ quy định tổ 
chức các cơ quan chuyên 
môn thuộc Ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực 

2 Cấp lại giấy 
phép hoạt động 
dịch vụ việc làm 
của doanh 

- Đối với trường 
hợp doanh 

- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả của Sở Nội vụ 
Thành phố Hồ Chí 

Không 

- Nghị quyết số 
190/2025/QHl5 ngày 19 
tháng 02 năm 2025 của 
Quốc hội quy định về xử 
lý một số vấn đề liên quan 
đến sắp xếp tổ chức bộ 
máy nhà nước. 
- Nghị định 
số 25/2025/NĐ-CP ngày 
21 tháng 02 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ Nội vụ. 
- Nghị định 
số 45/2025/NĐ-CP ngày 
28 tháng 02 năm 2025 của 
Chính phủ quy định tổ 
chức các cơ quan chuyên 
môn thuộc Ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực 

nghiệp thay đổi 
một trong các nội 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

nghiệp hoạt 
động dịch vụ 
việc làm 

dung của giấy 
phép đã được cấp 
(gồm: tên doanh 
nghiệp, địa chỉ 
trụ sở chính 
nhưng vẫn trên 
địa bàn cấp tỉnh 
đã cấp giấy phép, 
người đại diện 
theo pháp luật 
của doanh 
nghiệp); giấy 
phép bị mất; giấy 
phép bị hư hỏng 
không còn đầy đủ 
thông tin trên 
giấy phép: (05) 
ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ theo 
quy định. 
- Đối với trường 
hợp doanh 
nghiệp thay đổi 
địa chỉ trụ sở 
chính sang địa 
bàn cấp tỉnh khác 

Minh, số 159 
Pasteur, phường 
Võ Thị Sáu, Quận 
3. 
- Dịch vụ công 
trực tuyến: Hệ 
thống thông tin 
giải quyết thủ tục 
hành chính Thành 
phố 
(https:// dichvucon 
g. hochiminhcity. g 
ov.vn) 

thuộc Trung ương và Uy 
ban nhân dân huyện, 
quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố 
thuộc thành phố trực 
thuộc trung ương. 
- Nghị định số 
23/2021/NĐ-CP ngày 19 
tháng 3 năm 2021 của 
Chính phủ quy định chi 
tiết khoản 3 Điều 37 và 
Điều 39 của Luật Việc 
làm về trung tâm dịch vụ 
việc làm, doanh nghiệp 
hoạt động dịch vụ việc 
làm. 
- Quyết định số 315/QĐ-
BNV ngày 04 tháng 4 
năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung lĩnh 
vực việc làm thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Bộ Nội vụ. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

so với nơi đã 
được cấp giấy 
phép: (08) ngày 
làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ theo 
quy định. 

3 Gia hạn giấy 
phép hoạt động 
dịch vụ việc làm 
của doanh 
nghiệp hoạt 
động dịch vụ 
việc làm 

Năm (05) ngày 
làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ theo 
quy định. 

- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả của Sở Nội vụ 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, số 159 
Pasteur, phường 
Võ Thị Sáu, Quận 
3. 
- Dịch vụ công 
trực tuyến: Hệ 
thống thông tin 
giải quyết thủ tục 
hành chính Thành 
phố 
(https://dichvucon 
g.hochiminhcity. g 
ov.vn) 

Không 

4 Rút tiền ký quỹ 
của doanh 

07 ngày làm việc 
(kể từ khi nhận 

- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 

Không 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

nghiệp hoạt 
động dịch vụ 
việc làm 

được hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ). 

quả của Sở Nội vụ 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, số 159 
Pasteur, phường 
Võ Thị Sáu, Quận 
3. 
- Dịch vụ công 
trực tuyến: Hệ 
thống thông tin 
giải quyết thủ tục 
hành chính Thành 
phố 
(https:// dichvucon 
g. hochiminhcity. g 
ov.vn) 

5 Thu hồi Giấy 
pháp hoạt động 
dịch vụ việc làm 
của doanh 
nghiệp hoạt 
động dịch vụ 
việc làm 

Đối với trường 
hợp chấm dứt 
hoạt động dịch 
vụ việc làm theo 
đề nghị của 
doanh nghiệp; 
doanh nghiệp 
giải thể hoặc bị 
Tòa án ra quyết 
định tuyên bố 
phá sản; doanh 

- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả của Sở Nội vụ 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, số 159 
Pasteur, phường 
Võ Thị Sáu, Quận 
3. 
- Dịch vụ công 
trực tuyến: Hệ 
thống thông tin 

Không 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

nghiệp bị thu hồi 
Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh 
nghiệp: 03 ngày 
làm việc (kể từ 
khi nhận được hồ 
sơ đầy đủ, hợp lệ 
của doanh 
nghiệp). 

giải quyêt thủ tục 
hành chính Thành 
phố 
(https:// dichvucon 
g. hochiminhcity. g 
ov.vn) 

6 Báo cáo giải 
trình nhu cầu, 
thay đổi nhu cầu 
sử dụng người 
lao động nước 
ngoài 

10 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ 
theo quy định. 

- Bộ phận Tiêp 
nhận và Trả kêt 
quả của Sở Nội vụ 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, số 159 
Pasteur, phường 
Võ Thị Sáu, Quận 
3. 
- Dịch vụ công 
trực tuyên: Hệ 
thống thông tin 
giải quyêt thủ tục 
hành chính Thành 
phố 
(https://dichvucon 
g.hochiminhcity. g 
ov.vn) 

Không - Bộ luật Lao động 2019; 
- Nghị quyêt số 
190/2025/QH15 ngày 19 
tháng 02 năm 2025 của 
Quốc hội quy định về xử 
lý một số vấn đề liên quan 
đên sắp xêp tổ chức bộ 
máy nhà nước. 
- Nghị định 
số 25/2025/NĐ-CP ngày 
21 tháng 02 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ Nội vụ. 
- Nghị định 
số 45/2025/NĐ-CP ngày 

1. Đối tượng 
thực hiện thủ 

tục hành 
chính: Phụ 

lục đính kèm. 
2. Điều chỉnh 
cơ quan thực 
hiện thủ tục 
hành chính 
đối với các 
đối tượng 
thực hiện 

thuộc Nhóm 
(1) Phụ lục 
đính kèm: 
- Cơ quan 

tiêp nhận: Sở 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

28 tháng 02 năm 2025 của 
Chính phủ quy định tổ 
chức các cơ quan chuyên 
môn thuộc Ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương và Ủy 
ban nhân dân huyện, 
quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố 
thuộc thành phố trực 
thuộc trung ương. 
- Nghị định số 
152/2020/NĐ-CP ngày 30 
tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ quy định về 
người lao động nước 
ngoài làm việc tại Việt 
Nam và tuyển dụng, quản 
lý người lao động Việt 
Nam làm việc cho tổ 
chức, cá nhân nước ngoài 
tại Việt Nam; 
- Nghị định số 
70/2023/NĐ-CP ngày 18 
tháng 9 năm 2023 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 

Nội vụ Thành 
phố. 

- Cơ quan có 
thẩm quyền 

giải quyết: Ủy 
ban nhân dân 
Thành phố Hồ 

Chí Minh. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Nghị định số 
152/2020/NĐ-CP ngày 30 
tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ quy định về 
người lao động nước 
ngoài làm việc tại Việt 
Nam và tuyển dụng, quản 
lý người lao động Việt 
Nam làm việc cho tổ 
chức, cá nhân nước ngoài 
tại Việt Nam. 
- Nghị định số 
84/2024/NĐ-CP ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của 
Chính phủ về thí điểm 
phân cấp quản lý nhà 
nước một số lĩnh vực cho 
chính quyền Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
- Quyết định số 1273/QĐ-
UBND ngày 02 tháng 4 
năm 2025 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về 
việc phân công Ủy viên 
Ủy ban nhân dân Thành 
phố là Giám đốc Sở Nội 
vụ thực hiện nhiệm vụ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

quản lý nhà nước thuộc 
lĩnh vực lao động theo 
quy định tại Nghị định số 
84/2024/NĐ-Cp ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của 
Chính phủ về thí điểm 
phân cấp quản lý nhà 
nước một số lĩnh vực cho 
chính quyền Thành phố 
Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 315/QĐ-
BNV ngày 04 tháng 4 
năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung lĩnh 
vực việc làm thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Bộ Nội vụ. 

7 Đề nghị tuyển 
người lao động 
Việt Nam vào 
các vị trí công 
việc dự kiến 
tuyển người lao 
động nước ngoài 

02 tháng kể từ 
ngày nhận được 
đề nghị tuyển từ 
500 người lao 
động Việt Nam 
trở lên và tối đa 
01 tháng kể từ 

- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả của Sở Nội vụ 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, số 159 
Pasteur, phường 
Võ Thị Sáu, Quận 

Không - Bộ luật Lao động 2019; 
- Nghị quyết số 
190/2025/QH15 ngày 19 
tháng 02 năm 2025 của 
Quốc hội quy định về xử 
lý một số vấn đề liên quan 
đến sắp xếp tổ chức bộ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

của nhà thầu ngày nhận được 
đề nghị tuyển từ 
100 đến dưới 500 
người lao động 
Việt Nam và 15 
ngày kể từ ngày 
nhận được đề 
nghị tuyển dưới 
100 người lao 
động Việt Nam 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ 
theo quy định. 

3. 
- Dịch vụ công 
trực tuyến: Hệ 
thống thông tin 
giải quyết thủ tục 
hành chính Thành 
phố 
(https:// dichvucon 
g. hochiminhcity. g 
ov.vn) 

máy nhà nước. 
- Nghị định số 
25/2025/NĐ-CP ngày 21 
tháng 02 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ Nội vụ. 
- Nghị định số 
45/2025/NĐ-CP ngày 
28/02/2025 của Chính phủ 
quy định tổ chức các cơ 
quan chuyên môn thuộc 
Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc 
Trung ương và Ủy ban 
nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh, 
thành phố thuộc thành 
phố trực thuộc trung 
ương. 
- Nghị định số 
152/2020/NĐ-CP ngày 30 
tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ quy định về 
người lao động nước 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

ngoài làm việc tại Việt 
Nam và tuyển dụng, quản 
lý người lao động Việt 
Nam làm việc cho tổ 
chức, cá nhân nước ngoài 
tại Việt Nam; - Nghị định 
so 70/2023/NĐ-CP ngày 
18 tháng 9 năm 2023 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Nghị định so 
152/2020/NĐ-CP ngày 30 
tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ quy định về 
người lao động nước 
ngoài làm việc tại Việt 
Nam và tuyển dụng, quản 
lý người lao động Việt 
Nam làm việc cho tổ 
chức, cá nhân nước ngoài 
tại Việt Nam. 
- Quyết định số 315/QĐ-
BNV ngày 04 tháng 4 
năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung lĩnh 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điếm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

vực việc làm thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Bộ Nội vụ. 

Cấp giấy phép 
lao động cho 
người lao động 
nước ngoài làm 
việc tại Việt 
Nam 

05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ 
theo quy định. 

- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả của Sở Nội vụ 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, số 159 
Pasteur, phường 
Võ Thị Sáu, Quận 
3. 
- Dịch vụ công 
trực tuyến: Hệ 
thống thông tin 
giải quyết thủ tục 
hành chính Thành 
phố 
(https://dichvucon 
g.hochiminhcity. g 
ov.vn) 

Cấp lại giấy 
phép lao động 
cho người lao 
động nước ngoài 
làm việc tại Việt 
Nam 

03 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ 
theo quy định. 

- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả của Sở Nội vụ 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, số 159 
Pasteur, phường 

Theo quy 
định tại 

Thông tư 
số 

85/2019/T 
T-BTC 
ngày 

29/11/201 
9 của Bộ 
Tài chính 
hướng dẫn 
về phí và 

lệ phí 
thuộc 
thẩm 
quyền 

quyết định 
của Hội 

đồng nhân 
dân tỉnh, 

thành phố 
trực thuộc 

Trung 
ương được 

- Bộ luật Lao động 2019; 
- Nghị quyết số 
190/2025/QH15 ngày 19 
tháng 02 năm 2025 của 
Quốc hội quy định về xử 
lý một số vấn đề liên quan 
đến sắp xếp tổ chức bộ 
máy nhà nước. 
- Nghị định số 
25/2025/NĐ-CP ngày 21 
tháng 02 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ Nội vụ. 
- Nghị định số 
45/2025/NĐ-CP ' ngày 
28/02/2025 của Chính phủ 
quy định tổ chức các cơ 
quan chuyên môn thuộc 
Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc 
Trung ương và Ủy ban 

1. Đối tượng 
thực hiện thủ 

tục hành 
chính: Phụ 

lục đính kèm. 
2. Điều chỉnh 
cơ quan thực 
hiện thủ tục 
hành chính 
đối với các 
đối tượng 
thực hiện 

thuộc Nhóm 
(1) Phụ lục 
đính kèm: 
- Cơ quan 

tiếp 
nhận: Sở Nội 
vụ Thành phố. 
- Cơ quan có 
thẩm quyền 

giải quyết: Ủy 
ban nhân dân 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Võ Thị Sáu, Quận 
3. 
- Dịch vụ công 
trực tuyến: Hệ 
thống thông tin 
giải quyết thủ tục 
hành chính Thành 
phố 
(https:// dichvucon 
g. hochiminhcity. g 
ov.vn) 

sửa đổi, bổ 
sung tại 

Thông tư 
số 

106/2021/ 
TT-BTC 

ngày 
26/11/202 

1. 

nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh, 
thành phố thuộc thành 
phố trực thuộc trung 
ương. 
- Nghị định số 
152/2020/NĐ-CP ngày 30 
tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ quy định về 
người lao động nước 
ngoài làm việc tại Việt 
Nam và tuyển dụng, quản 
lý người lao động Việt 
Nam làm việc cho tổ 
chức, cá nhân nước ngoài 
tại Việt Nam; 
- Nghị định số 
70/2023/NĐ-CP ngày 18 
tháng 9 năm 2023 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Nghị định số 
152/2020/NĐ-CP ngày 30 
tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ quy định về 
người lao động nước 
ngoài làm việc tại Việt 

Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

10 Gia hạn giấy 
phép lao động 
cho người lao 
động nước ngoài 
làm việc tại Việt 
Nam. 

05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ 
theo quy định. 

- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả của Sở Nội vụ 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, số 159 
Pasteur, phường 
Võ Thị Sáu, Quận 
3. 
- Dịch vụ công 
trực tuyến: Hệ 
thống thông tin 
giải quyết thủ tục 
hành chính Thành 
phố 
(https://dichvucon 

sửa đổi, bổ 
sung tại 

Thông tư 
số 

106/2021/ 
TT-BTC 

ngày 
26/11/202 

1. 

nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh, 
thành phố thuộc thành 
phố trực thuộc trung 
ương. 
- Nghị định số 
152/2020/NĐ-CP ngày 30 
tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ quy định về 
người lao động nước 
ngoài làm việc tại Việt 
Nam và tuyển dụng, quản 
lý người lao động Việt 
Nam làm việc cho tổ 
chức, cá nhân nước ngoài 
tại Việt Nam; 
- Nghị định số 
70/2023/NĐ-CP ngày 18 
tháng 9 năm 2023 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Nghị định số 
152/2020/NĐ-CP ngày 30 
tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ quy định về 
người lao động nước 
ngoài làm việc tại Việt 

Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

LO 
o 

Q 
o> 

Q 
B 

o 
S õ>> 
3 
5 + úì 
6 

ỢQ po> 
y 

2 
o N 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

g. hochiminhcity. g 
ov.vn) 

Nam và tuyên dụng, quản 
lý người lao động Việt 
Nam làm việc cho tổ 
chức, cá nhân nước ngoài 
tại Việt Nam. 
- Nghị định số 
84/2024/NĐ-CP ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của 
Chính phủ về thí điêm 
phân cấp quản lý nhà 
nước một số lĩnh vưc cho 
chính quyền Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
- Quyết định số 1273/QĐ-
UBND ngày 02 tháng 4 
năm 2025 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về 
việc phân công Ủy viên 
Ủy ban nhân dân Thành 
phố là Giám đốc Sở Nội 
vụ thưc hiện nhiệm vụ 
quản lý nhà nước thuộc 
lĩnh vực lao động theo 
quy định tại Nghị định số 
84/2024/NĐ-CP ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của 
Chính phủ về thí điêm 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

phân cấp quản lý nhà 
nước một số lĩnh vực cho 
chính quyền Thành phố 
Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 315/QĐ-
BNV ngày 04 tháng 4 
năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung lĩnh 
vực việc làm thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Bộ Nội vụ. 
- Nghị quyết số 
09/2022/NQ- HĐND 
ngày 08 tháng 7 năm 2022 
của Hội đồng nhân dân 
Thành phố về ban hành 
mức thu lệ phí cấp giấy 
phép lao động cho người 
nước ngoài làm việc trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
- Nghị quyết số 
07/2024/NQ- HĐND 
ngày 19 tháng 5 năm 2024 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

của Hội đồng nhân dân 
Thành phố quy định mức 
thu lệ phí trong thực hiện 
thủ tục hành chính áp 
dụng dịch vụ công trực 
tuyến trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

11 Xác nhận người 
lao động nước 
ngoài không 
thuộc diện cấp 
giấy phép lao 
động 

05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ 
theo quy định. 

- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả của Sở Nội vụ 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, số 159 
Pasteur, phường 
Võ Thị Sáu, Quận 
3. 
- Dịch vụ công 
trực tuyến: Hệ 
thống thông tin 
giải quyết thủ tục 
hành chính Thành 
phố 
(https://dichvucon 
g.hochiminhcity. g 
ov.vn) 

Không - Bộ luật Lao động 2019; 
- Nghị quyết số 
190/2025/QH15 ngày 19 
tháng 02 năm 2025 của 
Quốc hội quy định về xử 
lý một số vấn đề liên quan 
đến sắp xếp tổ chức bộ 
máy nhà nước. 
- Nghị định 
số 25/2025/NĐ-CP ngày 
21 tháng 02 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ Nội vụ. 
- Nghị định 
số 45/2025/NĐ-CP ngày 
28 tháng 02 năm 2025 của 
Chính phủ quy định tổ 

1. Đối tượng 
thực hiện thủ 

tục hành 
chính: Phụ 

lục đính kèm. 
2. Điều chỉnh 
cơ quan thực 
hiện thủ tục 
hành chính 
đối với các 
đối tượng 
thực hiện 

thuộc Nhóm 
(1) Phụ lục 
đính kèm: 
- Cơ quan 

tiếp 
nhận: Sở Nội 
vụ Thành phố. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

chức các cơ quan chuyên 
môn thuộc Ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương và Ủy 
ban nhân dân huyện, 
quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố 
thuộc thành phố trực 
thuộc trung ương. 
- Nghị định số 
152/2020/NĐ-CP ngày 30 
tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ quy định về 
người lao động nước 
ngoài làm việc tại Việt 
Nam và tuyển dụng, quản 
lý người lao động Việt 
Nam làm việc cho tổ 
chức, cá nhân nước ngoài 
tại Việt Nam; 
- Nghị định số 
70/2023/NĐ-CP ngày 18 
tháng 9 năm 2023 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Nghị định số 
152/2020/NĐ-CP ngày 30 

- Cơ quan có 
thẩm quyền 

giải quyết: Ủy 
ban nhân dân 
Thành phố Hồ 

Chí Minh. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ quy định về 
người lao động nước 
ngoài làm việc tại Việt 
Nam và tuyển dụng, quản 
lý người lao động Việt 
Nam làm việc cho tổ 
chức, cá nhân nước ngoài 
tại Việt Nam. 
- Nghị định số 
84/2024/NĐ-CP ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của 
Chính phủ về thí điểm 
phân cấp quản lý nhà 
nước một số lĩnh vưc cho 
chính quyền Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
- Quyết định số 1273/QĐ-
UBND ngày 02 tháng 4 
năm 2025 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về 
việc phân công Ủy viên 
Ủy ban nhân dân Thành 
phố là Giám đốc Sở Nội 
vụ thưc hiện nhiệm vụ 
quản lý nhà nước thuộc 
lĩnh vực lao động theo 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

quy định tại Nghị định số 
84/2024/NĐ-CP ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của 
Chính phủ về thí điểm 
phân cấp quản lý nhà 
nước một số lĩnh vực cho 
chính quyền Thành phố 
Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 315/QĐ-
BNV ngày 04 tháng 4 
năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung lĩnh 
vực việc làm thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Bộ Nội vụ. 

12 Giải quyết 
hưởng trợ cấp 
thất nghiệp 

20 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ theo quy 
định 

- Trung tâm Dịch 
vụ việc làm Thành 
phố, trực thuộc Sở 
Nội vụ, địa chỉ: 
153 Xô viết Nghệ 
tĩnh, phường 17, 
quận Bình Thạnh. 
- Dịch vụ công 
trực tuyến: Hệ 

Không - Luật Việc làm ngày 16 
tháng 11 năm 2013. 
- Nghị quyết số 
190/2025/QH15 ngày 19 
tháng 02 năm 2025 của 
Quốc hội quy định về xử 
lý một số vấn đề liên quan 
đến sắp xếp tổ chức bộ 
máy nhà nước. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thống thông tin 
giải quyết thủ tục 
hành chính 
(https:// dichvucon 
g. hochiminhcity. g 
ov.vn) 

- Nghị định 
số 25/2025/NĐ-CP ngày 
21 tháng 02 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của 

13 Tạm dừng 
hưởng trợ cấp 
thất nghiệp 

02 ngày làm việc 
kể từ ngày người 
lao động không 
đến thông báo về 
việc tìm kiếm 
việc làm hằng 
tháng theo quy 
định 

Trung tâm Dịch vụ 
việc làm Thành 
phố, trực thuộc Sở 
Nội vụ, địa chỉ: 
153 Xô viết Nghệ 
tĩnh, phường 17, 
quận Bình Thạnh. 

Không Bộ Nội vụ. 
- Nghị định 
số 45/2025/NĐ-CP ngày 
28 tháng 02 năm 2025 của 
Chính phủ quy định tổ 
chức các cơ quan chuyên 
môn thuộc Ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương và Ủy 
ban nhân dân huyện, 
quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố 
thuộc thành phố trực 
thuộc trung ương. 
- Nghị định 

14 Tiếp tục hưởng 
trợ cấp thất 
nghiệp 

Không quy định Trung tâm Dịch vụ 
việc làm Thành 
phố, trực thuộc Sở 
Nội vụ, địa chỉ: 
153 Xô viết Nghệ 
tĩnh, phường 17, 
quận Bình Thạnh. 

Không 

Bộ Nội vụ. 
- Nghị định 
số 45/2025/NĐ-CP ngày 
28 tháng 02 năm 2025 của 
Chính phủ quy định tổ 
chức các cơ quan chuyên 
môn thuộc Ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương và Ủy 
ban nhân dân huyện, 
quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố 
thuộc thành phố trực 
thuộc trung ương. 
- Nghị định 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

15 Chấm dứt hưởng 
trợ cấp thất 
nghiệp 

Không quy định Trung tâm Dịch vụ 
việc làm Thành 
phố, trực thuộc Sở 
Nội vụ, địa chỉ: 
153 Xô viết Nghệ 
tĩnh, phường 17, 
quận Bình Thạnh. 

Không số 28/2015/NĐ-CP ngày 
12 tháng 3 năm 2015 của 
Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều 
của Luật Việc làm về bảo 
hiểm thất nghiệp. 
- Nghị định 
số 61/2020/NĐ-CP ngày 
29 tháng 5 năm 2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Nghị định 
số 28/2015/NĐ-CP ngày 
12 tháng 3 năm 2015 của 
Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều 
của Luật Việc làm về bảo 
hiểm thất nghiệp. 
- Thông tư 
số 28/2015/TT-
BLĐTBXH ngày 31 tháng 
7 năm 2015 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã 
hội hướng dẫn thực hiện 
Điều 52 của Luật Việc 
làm và một số điều của 
Nghị định 

16 Chuyển nơi 
hưởng trợ cấp 
thất nghiệp 
(chuyển đi) 

03 làm việc ngày 
kể từ ngày nhận 
được đề nghị 
chuyển nơi 
hưởng trợ cấp 
thất nghiệp của 
người lao động 

Trung tâm Dịch vụ 
việc làm Thành 
phố, trực thuộc Sở 
Nội vụ, địa chỉ: 
153 Xô viết Nghệ 
tĩnh, phường 17, 
quận Bình Thạnh. 

Không 

số 28/2015/NĐ-CP ngày 
12 tháng 3 năm 2015 của 
Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều 
của Luật Việc làm về bảo 
hiểm thất nghiệp. 
- Nghị định 
số 61/2020/NĐ-CP ngày 
29 tháng 5 năm 2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Nghị định 
số 28/2015/NĐ-CP ngày 
12 tháng 3 năm 2015 của 
Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều 
của Luật Việc làm về bảo 
hiểm thất nghiệp. 
- Thông tư 
số 28/2015/TT-
BLĐTBXH ngày 31 tháng 
7 năm 2015 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã 
hội hướng dẫn thực hiện 
Điều 52 của Luật Việc 
làm và một số điều của 
Nghị định 

17 Chuyển nơi 
hưởng trợ cấp 
thất nghiệp 
(chuyển đến) 

03 làm việc ngày 
kể từ ngày nhận 
được đề nghị 
chuyển nơi 
hưởng trợ cấp 
thất nghiệp của 
người lao động 

Trung tâm Dịch vụ 
việc làm Thành 
phố, trực thuộc Sở 
Nội vụ, địa chỉ: 
153 Xô viết Nghệ 
tĩnh, phường 17, 
quận Bình Thạnh. 

Không 

số 28/2015/NĐ-CP ngày 
12 tháng 3 năm 2015 của 
Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều 
của Luật Việc làm về bảo 
hiểm thất nghiệp. 
- Nghị định 
số 61/2020/NĐ-CP ngày 
29 tháng 5 năm 2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Nghị định 
số 28/2015/NĐ-CP ngày 
12 tháng 3 năm 2015 của 
Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều 
của Luật Việc làm về bảo 
hiểm thất nghiệp. 
- Thông tư 
số 28/2015/TT-
BLĐTBXH ngày 31 tháng 
7 năm 2015 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã 
hội hướng dẫn thực hiện 
Điều 52 của Luật Việc 
làm và một số điều của 
Nghị định 

18 Hỗ trợ tư vấn, 
giới thiệu việc 
làm 

Không quy định Trung tâm Dịch vụ 
việc làm Thành 
phố, trực thuộc Sở 
Nội vụ, địa chỉ: 
153 Xô viết Nghệ 

Không 

số 28/2015/NĐ-CP ngày 
12 tháng 3 năm 2015 của 
Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều 
của Luật Việc làm về bảo 
hiểm thất nghiệp. 
- Nghị định 
số 61/2020/NĐ-CP ngày 
29 tháng 5 năm 2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Nghị định 
số 28/2015/NĐ-CP ngày 
12 tháng 3 năm 2015 của 
Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều 
của Luật Việc làm về bảo 
hiểm thất nghiệp. 
- Thông tư 
số 28/2015/TT-
BLĐTBXH ngày 31 tháng 
7 năm 2015 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã 
hội hướng dẫn thực hiện 
Điều 52 của Luật Việc 
làm và một số điều của 
Nghị định 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

tĩnh, phường 17, 
quận Bình Thạnh. 

số 28/2015/NĐ-CP ngày 
12 tháng 3 năm 2015 của 
Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều 
của Luật Việc làm về bảo 
hiểm thất nghiệp. 
- Thông tư 
số 15/2023/TT-
BLĐTBXH ngày 29 tháng 
12 năm 2023 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã 
hội về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư 
số 28/2015/TT-
BLĐTBXH ngày 31 tháng 
7 năm 2015 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã 
hội hướng dẫn thực hiện 
Điều 52 của Luật Việc 
làm và một số điều của 
Nghị định 
số 28/2015/NĐ-CP ngày 
12 tháng 3 năm 2015 của 
Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều 
của Luật Việc làm về bảo 
hiểm thất nghiệp. 

19 Giải quyết hỗ trợ 
học nghề 

20 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ đề nghị 
hỗ trợ học nghề 

Trung tâm Dịch vụ 
việc làm Thành 
phố, trực thuộc Sở 
Nội vụ, địa chỉ: 
153 Xô viết Nghệ 
tĩnh, phường 17, 
quận Bình Thạnh. 

Không 

số 28/2015/NĐ-CP ngày 
12 tháng 3 năm 2015 của 
Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều 
của Luật Việc làm về bảo 
hiểm thất nghiệp. 
- Thông tư 
số 15/2023/TT-
BLĐTBXH ngày 29 tháng 
12 năm 2023 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã 
hội về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư 
số 28/2015/TT-
BLĐTBXH ngày 31 tháng 
7 năm 2015 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã 
hội hướng dẫn thực hiện 
Điều 52 của Luật Việc 
làm và một số điều của 
Nghị định 
số 28/2015/NĐ-CP ngày 
12 tháng 3 năm 2015 của 
Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều 
của Luật Việc làm về bảo 
hiểm thất nghiệp. 

20 Thông báo về 
việc tìm kiếm 
việc làm hằng 
tháng 

Không quy định Trung tâm Dịch vụ 
việc làm Thành 
phố, trực thuộc Sở 
Nội vụ, địa chỉ: 
153 Xô viết Nghệ 
tĩnh, phường 17, 
quận Bình Thạnh. 

Không 

số 28/2015/NĐ-CP ngày 
12 tháng 3 năm 2015 của 
Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều 
của Luật Việc làm về bảo 
hiểm thất nghiệp. 
- Thông tư 
số 15/2023/TT-
BLĐTBXH ngày 29 tháng 
12 năm 2023 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã 
hội về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư 
số 28/2015/TT-
BLĐTBXH ngày 31 tháng 
7 năm 2015 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã 
hội hướng dẫn thực hiện 
Điều 52 của Luật Việc 
làm và một số điều của 
Nghị định 
số 28/2015/NĐ-CP ngày 
12 tháng 3 năm 2015 của 
Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều 
của Luật Việc làm về bảo 
hiểm thất nghiệp. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Quyêt định số 315/QĐ-
BNV ngày 04 tháng 4 
năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung lĩnh 
vực việc làm thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Bộ Nội vụ. 
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PHỤ LỤC 
ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực VIỆC LÀM 

TT Tên thủ tục 
hành chính Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính 

1 Báo cáo giải 
trình nhu cầu, 
thay đổi nhu 
cầu sử dụng lao 
động nước 
ngoài 

1) Nhóm đối tượng thực hiện theo nội dung được thí điểm phân cấp tại khoản 1 Điều 10 
Nghị định số 84/2024/NĐ-CP:ẳ 

Tổ chức quốc tê, văn phòng của dự án nước ngoài tại Việt Nam; cơ quan, tổ chức do Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành cho phép thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; 

Văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cho phép thành lập, 

Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề 
nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ 
quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cho phép thành lập; 

Tổ chức sự nghiệp, cơ sở giáo dục do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ cho phép thành lập; 

Một số trường hợp người lao động nước ngoài không phải thực hiện báo cáo giải trình nhu cầu 
sử dụng người lao động nước ngoài hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao 
động nước ngoài: 

Khoản 3, 4 và 5 Điều 154 của Bộ luật Lao động 
Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án hoặc chịu trách nhiệm chính về hoạt động của tổ chức 

quốc tê, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. 
Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ. 
Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức 

tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuât, kinh doanh mà các chuyên 
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gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được. 
Là luật sư nước ngoài đã được cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của 

Luật Luật sư. 
Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. 
Khoản 1, 2, 8, 9,10,11,12 và 13 Điều 7 Nghị định 152/2020/NĐ-CP 
Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn từ 3 

tỷ đồng trở lên. 
Là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có giá trị 

góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên. 
Vào Việt Nam làm việc tại vị trí nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ 

thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và không quá 03 lần trong 01 năm. 
Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh ký kết 

theo quy định của pháp luật. 
Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực 

tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam; học viên thực tập, tập sự trên tàu biển 
Việt Nam. 

Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam quy định tại điểm 1 khoản 1 
Điều 2 Nghị định này. 

Có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 
hội. 

Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại. 
(2) Nhóm đối tượng thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội: 
Doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư hoặc theo điều ước quốc tế mà 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 
Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư hoặc điều ước quốc tế mà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có trụ sở chính tại một tỉnh, thành phố nhưng 

to 
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có văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại tỉnh, thành phố khác; 
Nhà thầu tham dự thầu, thực hiện hợp đồng. 
Văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 

cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập. 
Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc của 

nhà thầu nước ngoài được đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật; 
Tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật; 
Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã; 
Hộ kinh doanh, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật. 
Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề 

nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên 
môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập. 

Làm việc cho người sử dụng lao động tại nhiều địa điểm trong cùng một tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương 

Tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy đăng ký 
theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Tổ chức sự nghiệp, cơ sở giáo dục do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập. 

Một số trường hợp người lao động nước ngoài không phải thực hiện báo cáo giải trình nhu cầu 
sử dụng người lao động nước ngoài hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao 
động nước ngoài: 

Khoản 3, 4 và 5 Điều 154 của Bộ luật Lao động 
Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án hoặc chịu trách nhiệm chính về hoạt động của tổ chức 

quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. 
Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ. 
Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức 

tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên 
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gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được. 
Là luật sư nước ngoài đã được cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của 

Luật Luật sư. 
Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. 
Khoản 1, 2, 8, 9,10,11,12 và 13 Điều 7 Nghị định 152/2020/NĐ-CP 
Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn từ 3 

tỷ đồng trở lên. 
Là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có giá trị 

góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên. 
Vào Việt Nam làm việc tại vị trí nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ 

thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và không quá 03 lần trong 01 năm. 
Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh ký kết 

theo quy định của pháp luật. 
Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực 

tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam; học viên thực tập, tập sự trên tàu biển 
Việt Nam. 

Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam quy định tại điểm 1 khoản 1 
Điều 2 Nghị định này. 

Có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 
hội; 

Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại. 

2 Cấp giấy phép 
lao động cho 
người lao động 
nước ngoài làm 
việc tại Việt 
Nam 

(1) Nhóm đối tượng thực hiện theo nội dung được thí điểm phân cấp tại khoản 1 Điều 10 
Nghị định số 84/2024/NĐ-CP: Ẳ Ẳ Ẳ 

Tổ chức quốc tế, văn phòng của dự án nước ngoài tại Việt Nam; cơ quan, tổ chức do Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành cho phép thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; 

Văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng 

-ỊỊ» 

Q 
o> 

Q 
B 

o 
S õ>> 
3 
5 + úì 
6 

ỢQ po> 
y 

2 
o N 



Câp lại giây 
phép lao động 
cho người lao 
động nước 
ngoài làm việc 
tại Việt Nam 

Gia hạn giây 
phép lao động 
cho người lao 
động nước 
ngoài làm việc 
tại Việt Nam 

Xác nhận người 
lao động nước 
ngoài không 
thuộc diện câp 
giây phép lao 
động 

Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cho phép thành lập; 
Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề 

nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ 
quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cho phép thành lập; 

Tổ chức sự nghiệp, cơ sở giáo dục do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ cho phép thành lập. 

(2) Nhóm đối tượng thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội: 

Doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư hoặc theo điều ước quốc tê mà 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; 

Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư hoặc điều ước quốc tê mà nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có trụ sở chính tại một tỉnh, thành phố nhưng 
có văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại tỉnh, thành phố khác; 

Nhà thầu tham dự thầu, thực hiện hợp đồng; 
Văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức do Ủy ban nhân dân câp tỉnh, 

cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân câp tỉnh, Ủy ban nhân dân câp huyện thành lập; 
Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc của 

nhà thầu nước ngoài được đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật; 
Tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật; 
Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã; 
Hộ kinh doanh, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật; 
Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề 

nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp do Ủy ban nhân dân câp tỉnh, cơ quan chuyên 
môn thuộc Ủy ban nhân dân câp tỉnh, Ủy ban nhân dân câp huyện thành lập; 

Làm việc cho người sử dụng lao động tại nhiều địa điểm trong cùng một tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương; 

Tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam câp giây đăng ký 
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theo quy định của pháp luật Việt Nam; 
Tổ chức sự nghiệp, cơ sở giáo duc do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập; 
Chào bán dịch vu; 
Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại. 



Ký bởi: TRUNG TÂM CÔNG BÁO 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: VĂN PHỎNG UY BAN NHÂN DÂN, ỦY 
BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỎ CHÍ MINH 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1401/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

lĩnh vực Xuất nhập khẩu thuộc thẩm quyền tiếp nhận 
của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Xét đê nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp 
Thành phô tại Tờ trình sô 1074/TTr-BQL ngày 08 tháng 4 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 01 thủ tục hành chính mới 
ban hành lĩnh vực Xuất nhập khẩu thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ban Quản lý 
các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn/chinhquyen (CÔNG Bô 
TTHC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, Công bố thủ tục hành chính). 



48 CÔNG BÁO/Số 315+316/Ngày 01-6-2025 

Điều 2. Giao Ban Quản lý các Khu chê xuất và công nghiệp Thành phố rà soát, 
đánh giá tiêu chí để cung cấp dịch vụ công trực tuyên trong thực hiện thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử; xây dựng quy trình nội bộ giải quyêt các thủ tục hành 
chính, tái cấu trúc quy trình nội bộ giải quyêt thủ tục hành chính theo các phương án 
tại Quyêt định số 1802/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố và cập nhật đầy đủ lên Hệ thống thông tin giải quyêt thủ tục 
hành chính của Thành phố. 

Điều 3. Quyêt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng 
ban Ban Quản lý các Khu chê xuất và công nghiệp Thành phố và các tổ chức, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN 
CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Cấp Giấy 
chứng nhận 
xuất xứ hàng 
hóa (C/O) 
mẫu D 

Trong thời 
hạn 6 giờ làm 
việc kể từ khi 
nhận được hồ 
sơ đầy đủ và 
hợp lệ dưới 
dạng điện tử. 

Ban Quản lý các 
Khu chế xuất và 

công nghiệp Thành 
phố Hồ Chí Minh 

qua địa chỉ: 
www.ecosys.gov.vn 

- Cấp mới : 
60.000 
đồng/bộ. 
- Cấp lại (do 
hủy hồ sơ bị 
lỗi): 30.000 
đồng/bộ. 

- Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 
năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật 
quản lý ngoại Thương về xuất xứ hàng hóa. 
- Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 
năm 2016 của Bộ Công Thương thực hiện quy 
tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại hàng 
hóa ASEAN. 
- Thông tư số 05/2018/TT-BTC ngày 03 tháng 4 
năm 2018 của Bộ Công Thương quy định về xuất 
xứ hàng hóa. 
- Thông tư số 19/2020/TT-BTC ngày 14 tháng 8 
năm 2020 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung 
các Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ 
hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa 
ASEAN. 
- Thông tư số 10/2022/TT-BCT ngày 01 tháng 06 
năm 2022 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung 
một số Thông tư quy định thực hiện quy tắc xuất 
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Địa điểm 
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Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

xứ hàng hóa trong hiệp định thương mại hàng 
hóa ASEAN. 
- Thông tư số 03/2023/TT-BCT ngày 14 tháng 02 
năm 2023 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-BCT 
ngày 03/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 
thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định 
Thương mại hàng hóa ASEAN. 
- Thông tư số 36/2023/TT-BTC ngày 6 tháng 6 
năm 2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng 
nhận xuất xứ hàng hóa (C/O). 
- Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29 tháng 12 
năm 2023 của Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT-
BTC ngày 03 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương quy định về xuất xứ hàng hóa. 
- Quyết định số 2338a/QĐ-BCT ngày 01 tháng 9 
năm 2020 của Bộ Công Thương về việc công bố 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Công Thương. 
- Quyết định số 3500/QĐ-BCT ngày 29 tháng 12 
năm 2020 của Bộ Công Thương phê duyệt danh 
mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý 
của Bộ Công Thương năm 2020. 
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- Quyêt định số 3302/QĐ-BCT ngày 22 tháng 12 
năm 2023 của Bộ Công Thương vê việc công bố 
thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 
trong lĩnh vực Xuất nhập khẩu thuộc phạm vi 
chức năng quản lý cuả Bộ Công Thương. 
- Quyêt định số 142/QĐ-BCT ngày 22 tháng 01 
năm 2024 của Bộ Công Thương vê việc công bố 
thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực Xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Công Thương. 
- Quyêt định số 1584/QĐ-BCT ngày 18 tháng 6 
năm 2024 của Bộ Công Thương vê việc ủy quyên 
cho Ban Quản lý cấp Giấy Chứng nhận xuất xứ 
hàng hóa (C/O) mẫu D. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1403/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 3549/TTr-SYT ngày 09 tháng 4 
năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyêt định này danh mục 02 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tê. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn/chinhquyen (CÔNG Bô 
TTHC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, Công bố thủ tục hành chính). 

Điều 2. Giao Sở Y tê rà soát, đánh giá tiêu chí để cung cấp dịch vụ công trực 
tuyên trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; xây dựng quy trình 
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nội bộ giải quyêt các thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình nội bộ giải quyêt thủ 
tục hành chính theo các phương án tại Quyêt định số 1802/QĐ-UBND ngày 27 tháng 
5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và cập nhật đầy đủ lên Hệ 
thống thông tin giải quyêt thủ tục hành chính của Thành phố. 

Điều 3. Quyêt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố cho thủ tục có thứ tự A.I.2, D.1 tại Danh mục thủ tục 
hành chính ban hành kèm theo Quyêt định số 1206/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 
2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục 
hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội; Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Y tê. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Y tê, Chủ tich Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các tổ chức, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực BẢO TRỢ XÃ HỘI 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Y tế 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Đăng ký thành lập, 
đăng ký thay đổi 
nội dung hoặc cấp 
lại giấy chứng 
nhận đăng ký thành 
lập cơ sở trợ giúp 
xã hội ngoài công 
lập thuộc thẩm 
quyền của Sở Y tế 

05 ngày làm 
việc kề từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 

Sở Y tế Không - Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 
năm 2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ 
chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ 
giúp xã hội 
- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 
năm 2018 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ 
sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản 
lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã 
hội. 
- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 
năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. 
- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 
năm 2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ 
quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố 

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 
năm 2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ 
chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ 
giúp xã hội 
- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 
năm 2018 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ 
sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản 
lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã 
hội. 
- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 
năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. 
- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 
năm 2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ 
quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

thuộc thành phố trực thuộc trung ương. 
- Quyết định số 1158/QĐ-BYT ngày 04 tháng 4 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung 
một số nội dung trong Danh mục thủ tục hành chính 
sửa đổi, bổ sung ban hành kèm theo Quyết định số 
970/QĐ-BYT ngày 21 tháng 3 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính 
sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội 
và Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Y tế. 

B. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Đăng ký thành lập, 
đăng ký thay đổi 
nội dung hoặc cấp 
lại giấy chứng 
nhận đăng ký thành 
lập cơ sở trợ giúp 
xã hội ngoài công 
lập thuộc thẩm 
quyền của Phòng Y 
tế 

05 ngày làm 
việc kề từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 

Phòng Y 
tế 

Không - Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 
năm 2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ 
chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ 
giúp xã hội 
- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 
năm 2018 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ 
sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản 
lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã 
hội. 
- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 
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năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tê. 
- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 
năm 2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ 
quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố 
thuộc thành phố trực thuộc trung ương. 
- Quyêt định số 1158/QĐ-BYT ngày 04 tháng 4 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ Y tê về việc sửa đổi, bổ sung 
một số nội dung trong Danh mục thủ tục hành chính 
sửa đổi, bổ sung ban hành kèm theo Quyêt định số 
970/QĐ-BYT ngày 21 tháng 3 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Y tê về việc công bố thủ tục hành chính 
sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội 
và Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Y tê. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1404/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Xét đê nghị của Giám đôc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình sô 
2270/TTr-STNMT-VP ngày 09 tháng 4 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 03 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Tài nguyên và Môi trường. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn/chinhquyen (CÔNG Bô 
TTHC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, Công bố thủ tục hành chính). 
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Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, đánh giá tiêu chí để cung cấp 
dịch vụ công trực tuyên trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 
xây dựng quy trình nội bộ giải quyêt các thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình nội 
bộ giải quyêt thủ tục hành chính theo các phương án tại Quyêt định số 1802/QĐ-
UBND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và cập 
nhật đầy đủ lên Hệ thống thông tin giải quyêt thủ tục hành chính của Thành phố. 

Điều 3. Quyêt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục tại Phụ lục XXI Danh mục thủ tục hành chính lĩnh 
vực Đo đạc và Bản đồ thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường ban 
hành kèm theo Quyêt định số 1168/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2025 của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên 
và Môi trường. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyêt định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VựC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1404/QĐ-UBND 11 háng 4 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Cấp, bổ sung, 
gia hạn, cấp 
lại, cấp đổi 
giấy phép 
hoạt động đo 
đạc và bản đồ 

* Cấp giấy phép/bổ sung 
danh mục hoạt động đo 
đạc và bản đồ: không 
quá 12 ngày làm việc, cụ 
thể như sau: 
- Tại Sở Tài nguyên và 
Môi trường: không quá 
08 ngày làm việc 
+ Thời hạn tiếp nhận hồ 
sơ: 02 ngày làm việc. 
+ Thời hạn thẩm định hồ 
sơ: 06 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ. 
- Tại Cục Đo đạc, Bản đồ 
và Thông tin địa lý Việt 
Nam: 
+ Thời hạn cấp giấy phép: 
03 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được Biên bản 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường 
(số 63 Lý Tự 

Trọng, phường 
Bến Nghé, 
Quận 1) 

r  r  
A • A * Cấp giấy 

phép/bổ sung 
danh mục hoạt 
động đo đạc và 
bản đồ: 
1. Dưới 03 hoạt 
động dịch vụ đo 
đạc và bản đồ: 
4.090.000 
đồng/hồ sơ. 
2. Từ 03 đến 05 
hoạt động dịch vụ 
đo đạc và bản đồ: 
5.540.000 
đồng/hồ sơ. 
3. Từ 06 đến 08 
hoạt động dịch vụ 
đo đạc và bản đồ: 
6.030.000 
đồng/hồ sơ. 

- Luật Đo đạc và bản đồ số 
27/2018/QH14 ngày 14 tháng 6 
năm 2018. 
- Nghị định số 27/2019/NĐ-CP 
ngày 13 tháng 3 năm 2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luật Đo đạc và bản đồ. 
- Nghị định số 136/2021/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 2021 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 
27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 
năm 2019 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Đo 
đạc và bản đồ. 
- Nghị định số 22/2023/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 5 năm 2023 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định liên quan 
đến hoạt động kinh doanh trong 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

thâm định kèm hồ sơ đê 
nghị cấp giấy phép/bổ 
sung danh mục hoạt động 
đo đạc và bản đồ. 
+ Thời hạn trả kết quả: 01 
ngày làm việc kể từ ngày 
thông báo. 
* Gia hạn giấy phép 
hoạt động đo đạc và bản 
đồ: không quá 10 ngày 
làm việc, cụ thể như sau: 
- Tại Sở Tài nguyên và 
Môi trường: không quá 
06 ngày làm việc 
- Thời hạn tiếp nhận hồ 
sơ: 02 ngày làm việc. 
- Thời hạn thâm định hồ 
sơ: 04 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ. 
- Tại Cục Đo đạc, Bản đồ 
và Thông tin địa lý Việt 
Nam: 
- Thời hạn cấp giấy phép: 
03 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được biên bản 

4. Từ 09 đến 11 
hoạt động dịch vụ 
đo đạc và bản đồ: 
6.510.000 
đồng/hồ sơ. 
5. Từ 12 đến 14 
hoạt động dịch vụ 
đo đạc và bản đồ: 
7.000.000 
đồng/hồ sơ. 
* Gia hạn giấy 

phép hoạt động 
đo đạc và bản 
đồ: chưa quy 
định 

lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 
- Thông tư số 34/2017/TT-BTC 
ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí thâm định cấp giấy phép 
hoạt động đo đạc và bản đồ. 
- Thông tư số 33/2019/TT-BTC 
ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung một số điêu của Thông tư số 
34/2017/TT-BTC ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thâm định cấp giấy phép hoạt động 
đo đạc và bản đồ và Thông tư số 
196/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 
11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí khai thác, sử dụng thông tin, 
dữ liệu đo đạc và bản đồ. 
- Quyết định số 659/QĐ-BNNMT 
ngày 04 tháng 4 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

thâm định kèm hồ sơ đề 
nghị gia hạn giấy phép 
hoạt động đo đạc và bản 
đồ. 
- Thời hạn trả kêt quả: 01 
ngày làm việc kể từ ngày 
thông báo. 

trường về việc công bố chuân hóa 
thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc 
và bản đồ thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường. 

2 Cấp, gia hạn, 
cấp lại, cấp 
đổi chứng chỉ 
hành nghề đo 
đạc và bản đồ 
hạng II 

* Đối với cấp chứng chỉ 
hành nghề đo đạc và 
bản đồ hạng II: Sau thời 
hạn 10 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ. 
* Đối với gia hạn/ cấp 
lại/ cấp đổi chứng chỉ 
hành nghề đo đạc và 
bản đồ hạng II: Trong 
thời hạn 03 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường 
(số 63 Lý Tự 

Trọng, phường 
Bến Nghé, 
Quận 1) 

Chưa quy định - Luật Đo đạc và bản đồ số 
27/2018/QH14 ngày 14 tháng 6 
năm 2018. 

- Nghị định số 27/2019/NĐ-CP 
ngày 13 tháng 3 năm 2019 của 
Chính phủ quy định chi tiêt một số 
điều của Luật Đo đạc và bản đồ. 
- Nghị định số 136/2021/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2021 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 
27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 
năm 2019 của Chính phủ quy định 
chi tiêt một số điều của Luật Đo 
đạc và bản đồ. 
- Nghị định số 22/2023/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 5 năm 2023 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định liên quan 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

đến hoạt động kinh doanh trong 
lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 
- Quyết định số 659/QĐ-BNNMT 
ngày 04 tháng 4 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường về việc công bố chuẩn hóa 
thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc 
và bản đồ thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường. 

3 Cung cấp 
thông tin, dữ 
liệu, sản 
phẩm đo đạc 
và bản đồ 

Ngay trong ngày làm việc 
hoặc theo thời gian thống 
nhất với bên yêu cầu cung 
cấp. 

Văn phòng 
Đăng ký đất 

đai Thành phố 
(sô 12 Phan 
Đăng Lưu, 
Phường 7, 
quận Bình 

Thạnh) 

Biểu mức thu phí 
khai thác, sử 
dụng thông tin dữ 
liệu đo đạc và 
bản đồ ban hành 
kèm Thông tư số 
47/2024/TT-BTC 
ngày 10 tháng 7 
năm 2024 của Bộ 
Tài chính quy 
định mức thu, chế 
độ thu, nộp, 
miễn, quản lý và 
sử dụng phí khai 
thác, sử dụng 
thông tin dữ liệu 

- Luật Đo đạc và bản đồ số 
27/2018/QH14 ngày 14 tháng 6 
năm 2018. 
- Nghị định số 27/2019/NĐ-CP 
ngày 13 tháng 3 năm 2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luật Đo đạc và bản đồ. 
- Nghị định số 136/2021/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 2021 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 
27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 
năm 2019 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Đo 
đạc và bản đồ. 
- Nghị định số 22/2023/NĐ-CP 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

đo đạc và bản đồ. ngày 12 tháng 5 năm 2023 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định liên quan 
đên hoạt động kinh doanh trong 
lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 
- Thông tư số 47/2024/TT-BTC 
ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Bộ 
Tài chính quy định mức thu, chê 
độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử 
dụng phí khai thác, sử dụng thông 
tin dữ liệu đo đạc và bản đồ. 
- Quyêt định số 659/QĐ-BNNMT 
ngày 04 tháng 4 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường về việc công bố chuân hóa 
thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc 
và bản đồ thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường. 
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VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, quận 1 
Điện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

W eb site: www.congbao .hochiminhcity .gov.vn 
In tại Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt - Bộ Quốc phòng 


